BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH, TÀI LIỆU THAM KHẢO, GIẢNG DẠY CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2016 - 2017
	TT
	Tên đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy
	Chủ nhiệm, thành viên
	Đơn vị 

công tác
	Số Quyết định 

nghiệm thu
	Điểm trung bình
	Xếp loại

	1
	Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho bài thi trắc nghiệm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Bùi Thị Tuyết (CN)
ThS. Đặng Thị Thu Hà
ThS. Nguyễn Tất Thắng
	Khoa 
NN-TH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	85,8
	Xuất sắc

	2
	Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư trong  giai đoạn hiện nay.
	TS. Phan Thị Hồng Duyên (CN)
ThS. Lê Thị Lan Anh
ThS. Phạm Thanh Xuân
	Phòng ĐT-QLKH
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	91,2
	Xuất sắc

	3
	Hướng dẫn sinh viên sử dụng giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư.
	 ThS. Bùi Duy Bình (CN)
ThS. Bùi Thị Thu Hiền
ThS. Dương Trọng Hạnh
	Bộ môn LLCT
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	84,4
	Khá

	4
	Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư hiện nay.
	ThS. Đoàn Sỹ Tuấn (CN)
ThS. Vũ Thị Phượng
ThS. Đào Thị Thu Phương
	Bộ môn LLCT
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	91,4
	Xuất sắc

	5
	Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Nguyễn Thị Hào (CN)
ThS. Lê Thị Lan Anh
ThS. Đỗ Thị Yên
	Bộ môn LLCT
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	88,8
	Xuất sắc

	6
	Phát huy tính tích cực của sinh viên trong luyện tập môn điền kinh ở Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Đinh Thị Hoa (CN)
ThS. Đoàn Thị Thơm
CN. Nguyễn Thị Hải Yến
	Bộ môn 
GDTC-TL
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	80,1
	Khá

	7
	Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Lê Thị Ngọc Thùy (CN)
ThS. Đoàn Sỹ Tuấn
ThS. Nguyễn Thị Thu Dung
	Bộ môn LLCT
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	87,0
	Xuất sắc

	8
	Nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Lê Hồng Phượng (CN)
ThS. Nguyễn Văn Hiếu
ThS. Đinh Thành Công
	Phòng Công tác sinh viên
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	86,8
	Xuất sắc

	9
	Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Hoa Lư từ năm 2007 đến nay và đề xuất một số giải pháp trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giai đoạn 2017-2021.
	ThS. Lương Duy Quyền (CN)
ThS. Nguyễn Thanh Hòa
ThS. Vũ Thị Loan
	Phòng 
TC - TH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	86,0
	Xuất sắc

	10
	Thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Phạm Thị Trúc (CN)
ThS. Bùi Thị Kim Phương
ThS. Nguyễn Thị Thịnh
	Bộ môn 
GDTC-TL
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	87,0
	Xuất sắc

	11
	Thực trạng kỹ năng của sinh viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Đinh Thị Thúy (CN)
ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương
CN. Vũ Thị Minh Huyền
	Khoa 
KT - KT
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	70,2
	Khá

	12
	Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PRO/ENGINEER WILDFIRE 5.0 trong mô phỏng gia công sản phẩm cơ khí.
	ThS. Đinh Thị Thủy (CN)
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
ThS. Lương Thị Thu Giang
	Khoa 
KT - KT
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	82,2
	Khá

	13
	Mở rộng bài toán luồng cực đại trong mạng và ứng dụng giải thuật di truyền để giải.
	ThS. Phạm Thị Thanh (CN)
ThS. Phùng Thị Thao
	Khoa
 NN-TH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	85,0
	Xuất sắc

	14
	Sưu tầm, xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu trực quan trong dạy học phần Đa dạng sinh học.
	ThS. Hoàng Thị Bằng (CN)
ThS. Đinh Bá Hòe
	Khoa 
Nông - Lâm
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	78,0
	Khá

	15
	Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của giống khoai tây KT2 trồng trong bầu nilon với thành phần giá thể khác nhau.
	ThS. Bùi Thị Phương (CN)
ThS. Nguyễn Thị Mỳ
ThS. Nguyễn Văn Minh
	Khoa 
Nông - Lâm
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	77,0
	Khá

	16
	Nghiên cứu tác dụng của hỗn hợp dịch chiết suất từ thảo mộc tới khả năng phòng, trừ một số sâu hại chính trên giống rau cải bắp KK Cross.
	ThS. Phạm Văn Cường (CN)
	Phòng ĐT-QLKH
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	88,4
	Xuất sắc

	17
	Xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập môn Vật lý của học sinh phổ thông theo định hướng dạy học phát triển năng lực.
	ThS. Lê Chí Nguyện (CN)
ThS. Trần Ngọc Tú
ThS. Trương Tiến Phụng
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	91,0
	Xuất sắc

	18
	Nghiên cứu phân loại một số loài Trà hoa vàng thuộc chi Camellia L. ở Lâm Đồng.
	ThS. Lê Nguyệt Hải Ninh (CN)
	Khoa 
Nông Lâm
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	86,6
	Xuất sắc

	19
	Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và khai thác thông tin về hoạt động  nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Phạm Xuân Nguyện (CN)
ThS. Phùng Thị Thao
ThS. Trương Ngọc Dương
	Phòng ĐT-QLKH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	85,2
	Xuất sắc

	20
	Tổng hợp, nghiên cứu tính chất hạt nano α -Fe2O3 và ứng dụng trong quang xúc tác phân hủy phẩm màu.
	TS. Lâm Văn Năng (CN)
ThS. Phạm Thị Ngà
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	89,4
	Xuất sắc

	21
	Sự rã của Z', boson trong mô hình 3-3-1 tối thiểu và mô hình 3-3-1 với neutrino phân cực phải.
	ThS. Nguyễn Thị Lan Phương (CN)
ThS. Võ Thị Lan Phương
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	88,0
	Xuất sắc

	22
	Xây dựng, sưu tầm và phân loại một số dạng bài tập về pH của dung dịch chất điện li.
	ThS. Đinh Thị Kim Dung (CN)
ThS. Bùi Thị Kim Cúc
ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	84,0
	Khá

	23
	Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình Hyperbolic tắt dần chứa toán tử Grushin.
	ThS. Dương Trọng Luyện (CN)
ThS. Phạm Văn Cường
CN. Dương Thu Hương
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	93,0
	Xuất sắc

	24
	Một số định lý điểm bất động trong không gian Metric đầy và ứng dụng.
	ThS. Đặng Thị Thu Hiền (CN)
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
ThS. Đinh Bích Hảo
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	90,0
	Xuất sắc

	25
	Một số tính chất của luật mạnh số lớn SLLN (p,q) cho mảng các phần tử ngẫu nhiên.
	
ThS. Vũ Thị Ngọc Ánh (CN)
ThS. Bùi Thị Hải Yến
ThS. Nguyễn Thị Nhàn
	Khoa 
Tự nhiên
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	93,0
	Xuất sắc

	26
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano WO3 bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong cảm biến khí.
	CN. Đỗ Quang Đạt (CN)
TS. Lâm Văn Năng
ThS. Dương Trọng Hạnh 
	Trung tâm TV-TB
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	88,4
	Xuất sắc

	27
	Một số giải pháp góp phần nâng cao thể lực chung cho nữ sinh viên Trường Đại học Hoa Lư.
	
ThS. Nguyễn Văn Hiếu (CN)
ThS. Đoàn Thị Thơm
CN. Nguyễn Thị Hải Yến
	Bộ môn 
GDTC-TL
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	65,4
	Đạt

	28
	Tìm hiểu và ứng dụng hệ thống Wisevn để xây dựng khóa học Anh văn thương mại căn bản 1 theo học chế tín chỉ và triển khai giảng dạy tại phòng Lab Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Nguyễn Thị Liên (CN)
ThS. Đồng Thị Thu
ThS. Đinh Thị Thùy Linh
	Khoa NN-TH
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	87,8
	Xuất sắc

	29
	Lập kế hoạch giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời.
	ThS. Phạm Thị Thanh Vân (CN)
ThS. Đinh Thị Hồng Loan
ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
	Khoa 
TH - MN
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	91,2
	Xuất sắc

	30
	Thực trạng tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
	ThS. Nguyễn Thị Nguyệt (CN)
ThS. Lưu Thị Chung
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
	Bộ môn 
GDTC-TL
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	95,4
	Xuất sắc

	31
	Biên soạn bài tập bổ trợ luyện gam trên đàn phím điện tử cho sinh viên ngành giáo dục Mầm non.
	ThS. Phạm Thị Thu Hiền (CN)
CN. Mai Thị Ánh Hồng
	Khoa 
TH - MN
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	88,8
	Xuất sắc

	32
	Biện pháp nâng cao chất lượng thực hành môn mĩ thuật của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Phạm Thị Gấm (CN)
ThS. Vũ Thị Thúy Ngà
	Khoa 
TH - MN
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	90,2
	Xuất sắc

	33
	Nghiên cứu phong cách giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Trường Đại học Hoa Lư.
	CN. Đặng Thanh Điềm (CN)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Tuyên
ThS. Nguyễn Thị Huệ
	Khoa NN-TH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	77,6
	Khá

	34
	Thực trạng đội ngũ cán bộ thư viện trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	ThS. Lê Thị Tuyết Nhung (CN)
ThS. Nguyễn Thị Thảo
	Trung tâm 
TV-TB
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	91,0
	Xuất sắc

	35
	Nghiên cứu thực trạng dạy và học kỹ năng viết học phần Tiếng Anh 3 tại Trường Đại học Hoa Lư, và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học kỹ năng viết.
	ThS. Nguyễn Thị Thúy Huyền (CN)
ThS. Dương Thị Ngọc Anh
ThS. Phạm Thanh Tâm
	Khoa NN-TH
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	74,2
	Khá

	36
	Khảo sát di sản văn hóa ở Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình.
	ThS. Đinh Văn Viễn (CN)
ThS. An Thị Ngọc Lý
	Trung tâm Y tế - Môi trường
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	83,6
	Khá

	37
	Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư.
	ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên (CN)
TS. Lê Thị Tâm
	Khoa 
Nông - Lâm
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	68,6
	Đạt

	38
	Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
	ThS. Vũ Thị Hồng (CN)
ThS. Vũ Thị Huê
ThS. Đoàn Thị Hoa
	Bộ môn 
GDTC-TL
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	91,2
	Xuất sắc

	39
	Tiếp nhận M.Sôlôkhôp trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	TS. Tạ Hoàng Minh (CN)
	Khoa 
TH - MN
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	92,8
	Xuất sắc

	40
	Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát cho học sinh lớp 1.
	ThS. Hoàng Thị Hường (CN)
ThS. Bùi Thị Kim Phụng
CN. Phạm Thị Thanh Mai
	Khoa 
TH - MN
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	92,6
	Xuất sắc

	41
	Biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi.
	ThS. Vũ Thị Diệu Thúy (CN)
ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
CN. Trương Hải Yến
	Khoa 
TH - MN
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	92,0
	Xuất sắc

	42
	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Ninh Bình.
	ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (CN)
ThS. Đinh Thị Kim Khánh
ThS. Đỗ Thị Thủy
	Khoa 
Kinh tế - KT
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	89,4
	Xuất sắc

	43
	Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên Trường Đại học Hoa Lư hiện nay.
	ThS. Đinh Thị Liên (CN)
ThS. Lê Hồng Phượng
	Phòng 
CTSV
	Số 75/QĐ-ĐHHL ngày  20/3/2017 
	83,0
	Khá

	44
	Hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Vượng Thủy.
	ThS. Đặng Hà Quyên (CN)
CN. Hà Thị Minh Nga
ThS. Vũ Thị Phượng
	Khoa 
KT - KT
	Số 146/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2017 
	82,4
	Khá


 
                                                                                                                   Ninh Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2017

                                                                                          Người tổng hợp

                                                                                        Phan Thị Hồng Duyên

